
STT Số hồ sơ Thủ tục
Ngày trả 

kết quả

Người 

đăng ký
Địa chỉ BP/CB đang xử lý Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

 000.00.39.H08-

230803-0051

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với trường hợp đã chuyển 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển 

quyền đã được cấp Giấy chứng 

nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục 

chuyển quyền theo quy định (đã 

thành lập)

TRẦN 

QUANG 

TUÂN

Xóm 7, Xuân Phương Chuyên viên Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Tuy Phước  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 44 ngày 6 

giờ 00 phút)

Vương Thị Bảo Nhi PSon+PHuong-Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 03/08/2023 18:33:49

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 17/08/2023 15:13:05

 Nguyễn Minh Phương-PhuocSon-UBND xã 

Phước Sơn

+Bắt đầu: 17/08/2023 15:55:48

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2023 15:16:52

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 16:12:40

2

 000.00.39.H08-

230811-0055

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu (đối với nơi đã thành 

lập Văn phòng đăng ký đất đai)

TRỊNH 

VĂN BÌNH

Xóm 1, Thôn Phụng Sơn Chuyên viên Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Tuy Phước  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 42 ngày 2 

giờ 36 phút)

Vương Thị Bảo Nhi PSon+PHuong-Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 14/08/2023 07:20:46

+Kết thúc đúng hạn: 21/08/2023 11:20:46

+Kết thúc thực tế: 24/08/2023 14:58:38

 Nguyễn Minh Phương-PhuocSon-UBND xã 

Phước Sơn

+Bắt đầu: 24/08/2023 17:09:05

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 15:56:53

3

 000.00.39.H08-

231002-0014

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

19/11/2023 

 14:42:47

TRỊNH 

NGỌC 

TUẤN

Đội 11, Thôn Kim Tây Trần Quỳnh Thư  - Tiến 

độ toàn quy trình(Trễ hạn 

1 ngày 2 giờ 51 phút)

Lê Văn Thịnh-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Tuy 

Phước

+Bắt đầu: 02/10/2023 12:11:27

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2023 11:30:00

+Kết thúc thực tế: 13/10/2023 16:10:45

 Huỳnh Nam-Lãnh đạo UBND huyện Tuy 

Phước

+Bắt đầu: 14/10/2023 08:22:53

+Kết thúc đúng hạn: 15/10/2023 14:22:53

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 14:20:41

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN

(Từ ngày 01 tháng 10 năm 2023 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023)



4

 000.00.39.H08-

230721-0046

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trong các trường hợp 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng; tăng thêm diện 

tích do nhận chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã 

có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -

trường hợp đã thành lập VP đăng 

TRƯƠNG 

THỊ LỘC

Đội 1, Thôn Tân Mỹ Bộ phận Một cửa huyện 

Tuy Phước  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trước hạn 

4 ngày 0 giờ 59 phút)

Trần Minh Dũng DTri+PHoa-Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 21/07/2023 16:04:46

+Kết thúc đúng hạn: 26/07/2023 10:05:00

+Kết thúc thực tế: 28/07/2023 12:02:25

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 28/07/2023 13:44:02

+Kết thúc đúng hạn: 02/08/2023 13:44:00

+Kết thúc thực tế: 03/08/2023 10:33:44

5

 000.00.39.H08-

230817-0056

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu (đối với nơi đã thành 

lập Văn phòng đăng ký đất đai)

TỪ THỊ 

LAN

An Hòa Chuyên viên Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Tuy Phước  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 38 ngày 1 

Nguyễn Văn Tranh-UBND xã Phước An

+Bắt đầu: 24/08/2023 17:08:36

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 04/10/2023 07:53:04

6

 000.00.39.H08-

230718-0054

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho 

hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho 

cộng đồng dân cư đối với trường 

hợp giao đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền 

NGUYỄN 

THỊ BẮC 

NHO

Xóm 09, Thôn Luật 

Chánh

Bộ phận Một cửa huyện 

Tuy Phước  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn 21 

ngày 7 giờ 12 phút)

Trần Minh Dũng DTri+PHoa-Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 18/07/2023 10:41:26

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2023 10:41:00

+Kết thúc thực tế:  



7

 000.00.39.H08-

230918-0023

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III,  cấp IV 

(Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VÕ THỊ 

NGỌC HUÊ

Số Nhà 29 Lê Công 

Miễn, Khu phố Trung 

Tín 2

Bộ phận Một cửa huyện 

Tuy Phước  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn  3 

giờ 51 phút)

Dương Minh Tân-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phước

+Bắt đầu: 18/09/2023 09:48:49

+Kết thúc đúng hạn: 18/09/2023 15:48:49

+Kết thúc thực tế: 19/09/2023 08:16:00

 Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phước

+Bắt đầu: 19/09/2023 08:16:00

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2023 08:16:00

+Kết thúc thực tế: 01/10/2023 06:24:16

 Dương Minh Tân-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phước

+Bắt đầu: 01/10/2023 06:24:16

+Kết thúc đúng hạn: 02/10/2023 07:00:00

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 07:55:50

 Huỳnh Nam-Lãnh đạo UBND huyện Tuy 

Phước

+Bắt đầu: 02/10/2023 07:55:50

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2023 13:55:50

+Kết thúc thực tế: 03/10/2023 15:29:05

8

 000.00.39.H08-

230803-0052

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với trường hợp đã chuyển 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển 

quyền đã được cấp Giấy chứng 

nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục 

chuyển quyền theo quy định (đã 

thành lập)

HUỲNH 

VĂN LƯU

Xóm 7, Xuân Phương Chuyên viên Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Tuy Phước  - 

Tiến độ toàn quy 

trình(Trễ hạn 44 ngày 5 

giờ 56 phút)

Vương Thị Bảo Nhi PSon+PHuong-Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 03/08/2023 18:33:49

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 17/08/2023 15:13:49

 Nguyễn Minh Phương-PhuocSon-UBND xã 

Phước Sơn

+Bắt đầu: 17/08/2023 15:54:47

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2023 15:15:40

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 16:12:20

9

 000.00.39.H08-

230915-0019

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng (Trường hợp được Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phân cấp)

LÊ VĂN 

ĐƯỢC

Xóm 5, Thôn Cảnh An 1 Bộ phận Một cửa huyện 

Tuy Phước  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn  5 

giờ 22 phút)

Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phước

+Bắt đầu: 15/09/2023 12:48:54

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 07:30:00

+Kết thúc thực tế: 28/09/2023 17:22:01

 Dương Minh Tân-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phước

+Bắt đầu: 28/09/2023 17:22:01

+Kết thúc đúng hạn: 29/09/2023 17:00:00

+Kết thúc thực tế: 30/09/2023 19:46:07



10

 000.00.39.H08-

230705-0045

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu (đối với nơi đã thành 

lập Văn phòng đăng ký đất đai)

VÕ ANH 

KHOA

Xóm 5, Thôn Hưng Nghĩa Trần Minh Dũng 

DTri+PHoa  - Tiến độ 

toàn quy trình(Trễ hạn 29 

ngày 1 giờ 35 phút)

Trần Minh Dũng DTri+PHoa-Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước

+Bắt đầu: 05/07/2023 16:19:01

+Kết thúc đúng hạn: 13/07/2023 10:19:00

+Kết thúc thực tế: 

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh

+Bắt đầu: 06/07/2023 13:18:58

+Kết thúc đúng hạn: 11/07/2023 13:30:00

+Kết thúc thực tế: 22/08/2023 16:48:22


